	       BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Phụ lục 1
CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH TRÌNH CHÍNH PHỦ; TRÌNH UBTVQH, QUỐC HỘI  TRONG QUÝ III NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số 315/BC-BTP ngày 27/9/2023 của Bộ Tư pháp)
A. KẾT QUẢ TRÌNH CHÍNH PHỦ 
	TT
	TÊN DỰ ÁN
	GHI CHÚ

	(a) Kết quả trình các dự án Luật

	1. 
	Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)
	Chính phủ cho ý kiến tại Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7/2023

	2. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản
	

	3. 
	Luật Thủ đô (sửa đổi)
	Chính phủ cho ý kiến tại Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2023

	4. 
	Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp
	

	5. 
	Luật Đường bộ
	

	6. 
	Luật Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ
	

	7. 
	Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu
	Chính phủ cho ý kiến tháng 8/2023

	8. 
	Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thí điểm chính sách hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao
	

	9. 
	Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số Luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ
	

	(b) Kết quả trình các đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh 

	1. 
	Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)
	Chính phủ cho ý kiến tại Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7/2023

	2. 
	Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)
	

	3. 
	Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi)
	

	4. 
	Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu
	Chính phủ cho ý kiến tháng 8/2023

	5. 
	Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thí điểm chính sách hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao
	

	6. 
	Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số Luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ
	

	7. 
	Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).
	Chính phủ cho ý kiến tại Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9/2023

	8. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo
	


B. KẾT QUẢ TRÌNH QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 
	TT
	TÊN DỰ ÁN
	GHI CHÚ

	(a) Kết quả phối hợp chỉnh lý các dự án luật 

	1.
	Luật Đất đai (sửa đổi) 
	Đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5

	2.
	Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
	

	3.
	Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
	

	4.
	Luật Nhà ở (sửa đổi)
	

	5.
	Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
	

	6.
	Luật Viễn thông (sửa đổi)
	

	7. 
	Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)
	

	8.
	Luật Căn cước công dân (sửa đổi)
	

	9. 
	Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 
	

	(b) Kết quả trình UBTVQH trước khi trình Quốc hội cho ý kiến 

	1. 
	Luật Đường bộ 
	Đã trình UBTVQH cho ý kiến 

	2.
	Luật Trật tự an toàn giao thông đường 
	

	3. 
	Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)
	

	4.
	Luật Lưu trữ (sửa đổi)
	

	5.
	Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp
	

	6.
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản
	

	7.
	Luật Thủ đô (sửa đổi)
	

	8.
	Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu
	Đang trình UBTVQH xem xét nội dung đồng thời với việc xem xét bổ sung vào Chương trình

	9.
	Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thí điểm chính sách hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao
	

	10. 
	Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số Luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ
	


C. NHIỆM VỤ TRÌNH QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TRONG THỜI GIAN TỚI
	TT
	TÊN DỰ ÁN
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ
	GHI CHÚ

	I. NHIỆM VỤ CHỈNH  LÝ, TRÌNH QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 6

	(a) Trình Quốc hội thông qua

	1.
	Luật Đất đai (sửa đổi) 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Quốc hội đã cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5

	2.
	Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
	
	

	3.
	Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
	Bộ Quốc phòng
	

	4.
	Luật Nhà ở (sửa đổi)
	Bộ Xây dựng
	

	5.
	Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
	
	

	6.
	Luật Viễn thông (sửa đổi)
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	

	7.
	Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)
	Ngân hàng Nhà nước
	

	8.
	Luật Căn cước công dân (sửa đổi)
	Bộ Công an
	

	9.
	Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 
	
	

	(b) Trình Quốc hội thông qua theo quy trình 01 kỳ họp

	1.
	Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu 
	Bộ Tài chính
	Đang đề nghị bổ sung vào Chương trình

	2.
	Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thí điểm chính sách hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	

	3.
	Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số Luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	

	(c) Trình Quốc hội cho ý kiến

	1.
	Luật Đường bộ 
	Bộ Giao thông vận tải
	Trình UBTVQH tháng 7/2023

	2.
	Luật Trật tự an toàn giao thông đường 
	Bộ Công an
	

	3.
	Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	Trình Chính phủ tháng 7/2023

	4.
	Luật Lưu trữ (sửa đổi)
	Bộ Nội vụ
	

	5.
	Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp
	Bộ Quốc phòng
	Trình Chính phủ tháng 7/2023

	6.
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản
	Bộ Tư pháp
	Trình Chính phủ tháng 7/2023

	7.
	Luật Thủ đô (sửa đổi)
	
	Trình Chính phủ tháng 8/2023

	II. NHIỆM VỤ CHỈNH  LÝ, TRÌNH QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 7

	(a) Trình Quốc hội thông qua: 

	1.
	07 Dự án – là các dự án trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6

	2.
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ (theo quy trình 01 kỳ họp)
	Bộ Công an
	Trình Chính phủ tháng 01/2024

	(b) Trình Quốc hội cho ý kiến

	1.
	Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Trình Chính phủ tháng 01/2024

	2.
	Luật Công chứng (sửa đổi) 
	Bộ Tư pháp
	

	3.
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	

	4.
	Luật Địa chất và khoáng sản
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Trình Chính phủ tháng 02/2024

	5.
	Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn
	Bộ Xây dựng
	

	6.
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược
	Bộ Y tế
	

	7.
	Luật Phòng không nhân dân
	Bộ Quốc phòng 
	

	III. NHIỆM VỤ CHỈNH LÝ, TRÌNH QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 8

	(a) Trình Quốc hội thông qua: 07 Dự án – là các dự án trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7

	(b) Trình Quốc hội cho ý kiến

	1. 
	Luật Việc làm (sửa đổi)
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	Trình Chính phủ tháng 06/2024


2

